
STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Dân tộc Hộ khẩu Tháng hưởng

1 Lò Thị An 09/09/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Thái Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên

2 Bạc Thị Hòa 01/08/1997 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Thái TT Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên

3 Quàng Thị Xuân Hương 26/01/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Thái Nam Thanh, Điện Biên, Điện Biên

4 Tòng Quang Lâm 18/06/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Thái Thanh Xương, Điện Biên, Điện Biên

5 Lý A Sái 10/06/1994 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Dao Lùng Thàng, Sìn Hồ, Lai Châu

6 Giàng Thu Thảo 31/10/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7A Mông Na Cô Sa, Nậm Pồ, Điện Biên

7 Thào A Câu 17/07/1995 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Mông Trung Thu, Tủa Chùa, Điện Biên

8 Lầu A Chua 06/03/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Mông Xa Dung, Điện Biên Đông, Điện Biên

9 Hoàng Việt Hòa 22/09/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, ĐB

10 Quàng Văn Hoàng 20/01/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Nọong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên

11 Sìn Văn Nghĩa 01/12/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Lay Nưa, Mường Lay, Điện Biên

12 Bạc Thị Nhung 24/09/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên

13 Lường Thị Phượng 05/09/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Mường Phăng, Điện Biên, Điện Biên

14 Lò Thị Thanh 17/09/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Hua Thanh, Điện Biên, Điện Biên

15 Lò Thị Phương 10/08/1988 Cao đẳng Điều dưỡng 7B Thái Thanh Nưa, Điện Biên, Điện Biên

16 Phương Tiến Dũng 28/12/1997 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thổ Tổ 10, P Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, ĐB

17 Lù Thị Minh Khuê 20/06/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thái Phiêng Luông II, Nậm Hàng, Nậm Nhùn, LC 

18 Lường Thị Ngân 17/05/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thái Đội 17 Ten Luống, Thanh An, Điện Biên, ĐB

19 Lường Thị Thắm 13/6/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thái P. Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, ĐB

20 Lò Thị Thủy 03/05/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thái Nà Tấu 5, Nà Tấu, Điện Biên, Điện Biên

21 Tòng Thị Huyền Trang 26/03/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8A Thái P Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
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I. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 7A: 06 sinh viên.

II. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 7B: 09 sinh viên.

III. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 8A: 06 sinh viên.
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hết tháng 07/2019
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hết tháng 07/2019
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22 Cà Thị Hà 11/05/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Thái Đội 15, Thanh Nưa, Điện Biên, Điện Biên

23 Lò Thị Hoài Linh 20/04/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Thái Lán Yên, Nà Tấu, Điện Biên, Điện Biên

24 Cháng A Lữ 03/10/1998 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Mông Pháng Chủ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên

25 Lý Bảo Ngọc 07/08/1995 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Cao Lan P Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, ĐB

26 Vì Hồng Kiều Phượng 08/09/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Thái Hồng Lạnh, Thanh Nưa, Điện Biên, ĐB

27 Chang Thị Công Thương 14/11/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Hà Nhì Nà Pán, Mường Nhé, Mường Nhé, ĐB

28 Lò Thị Tịnh 19/09/1996 Cao đẳng Điều dưỡng 8B Thái Chà Nưa, Nậm Pồ, Điệ Biên, Điện Biên

29 Hoàng Thị Ly Ly 06/05/1999 Y sĩ 62B Thái Tổ 16, P Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, ĐB T01-T07/2019

30 Giàng Thị Che 15/06/1987 Dược sĩ 11 Thái Nậm Ngám, Pú Nhi, Điện Biên Đông, ĐB

31 Lò Quang Huy 04/09/1999 Dược sĩ 11 Thái Yên Trường, Thanh Luông, Điện Biên, ĐB

33 Cà Thị Lan 18/08/1999 Dược sĩ 11 Thái Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, ĐB

34 Hờ A Lầu 30/01/1998 Dược sĩ 11 Mông Phì Nhừ, Điện Biên Đông, Điện Biên

35 Điêu Duy Lực 10/07/1998 Dược sĩ 11 Thái Na Lay, TX Mường Lay, Điện Biên

36 Lò Thị Mai 16/10/1989 Dược sĩ 11 Thái Thanh Hưng, Điện Biên, Điện Biên

37 Lò Thị Minh 10/11/1998 Dược sĩ 11 Thái Thanh Luông, Điện Biên, Điện Biên

38 Mào Thị Nhung 01/04/1999 Dược sĩ 11 Thái Mường Trang, Mường Nhé, Điện Biên

39 Lò Văn Sơn 31/10/1999 Dược sĩ 11 Thái Nà Tấu, Điện Biên, Điện Biên

40 Lò Văn Toàn 18/11/1999 Dược sĩ 11 Thái Núa Ngam, Điện Biên, Điện Biên

41 Lò Văn Thẩn 05/05/1999 Dược sĩ 11 Thái Thanh Minh, Tp Điện Biên Phủ, ĐB

42 Lâm Đức Thuận 12/07/1996 Dược sĩ 11 Thái Lay Nưa, TX Mường Lay, Điện Biên

43 Lò Thị Thủy 25/12/1999 Dược sĩ 11 Thái Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

44 Cà Trung Biên 04/01/2000 Cao đẳng Điều dưỡng 9A Tày P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, ĐB

45 Lường Thị Minh 14/01/2000 Cao đẳng Điều dưỡng 9A Thái Co Luống, Mường Phăng, Điện Biên, ĐB

IV. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 8B: 07 sinh viên.

T01-T12/2019

T01-T12/2019

VII . Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 9A: 03 sinh viên.

VI . Lớp Dược sĩ 11: 13 học sinh.

V. Lớp Y sĩ 62B: 01 học sinh.
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46 Hoàng Thanh Thanh 02/10/1995 Cao đẳng Điều dưỡng 9A Thái Na Lay, TX Mường Lay, Điện Biên

47 Lò Thị Ngọc Khánh 15/05/1999 Cao đẳng Điều dưỡng 9B Lào Bản Xôm, Thanh An, Điện Biên, Điện Biên

48 Sùng Thị Sinh 01/05/2000 Cao đẳng Điều dưỡng 9B Mông Huổi Mùa A, Keo Lôm, Điện Biên Đông,ĐB  

49 Lò Văn Thành 06/11/2000 Cao đẳng Điều dưỡng 9B Thái Bản Tâu, Thanh Nưa, Điện Biên, Điện Biên

50 Nguyễn Giang Sáng 19/07/1999 Y sĩ 63A Tày Đội 10, Sam Mứn, Điện Biên, Điện Biên T01-T12/2019

51 Trần Ngọc Bảo Long 11/03/1997 Y sĩ 63B Thái TT Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên T01-T12/2019

52 Lèng Thị Biên 03/09/2000 Dược sĩ 12 Thái Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB

53 Poòng Thị Lan Anh 20/06/2000 Dược sĩ 12 Thái Nà Pẩu, Chà tở, Nậm Pồ, Điện Biên

54 Poòng Thị Hường 03/10/1999 Dược sĩ 12 Thái Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB

55 Cà Văn Tuấn 14/01/1997 Dược sĩ 12 Thái Co Củ, Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, ĐB

56 Hỏ Thị Chi 01/11/2000 Dược sĩ 12 Thái Nà Pán, Mường Nhé, Mường Nhé, ĐB

57 Lò Thị Thanh Thúy 12/06/2000 Dược sĩ 12 Thái Hồng Líu, Noong Bua, TP Điện Biên Phủ,  

58 Mào Thị Vân Oanh 20/10/2000 Dược sĩ 12 Thái Đội 6, Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên

59 Lò Thị Ký 05/09/2000 Dược sĩ 12 Thái Nà Cái 2, Nà Tấu, Điện Biên, Điện Biên

T01-T12/2019

( Tổng số trong danh sách: 59  HS-SV)

VIII. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 9B: 03sinh viên.

 IX. Lớp Y sĩ 63A: 01 học sinh.

 X. Lớp Y sĩ 63B: 01 học sinh.

 XI. Lớp Dược sĩ 12: 08 học sinh.

T01-T12/2019
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